
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   77  /QĐ-VKSTC 

 

   Hà Nội, ngày  28 tháng 05 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố công khai Quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2025  

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;  

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-VKSTC ngày 23/5/2025; Quyết định số 

75/QĐ-VKSTC ngày 27/5/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều 

chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai Quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc VKSND 

tối cao (theo quyết định và phụ lục chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao; 

- Bộ Tài chính (để báo cáo); 

- Trang tin điện tử VKSND tối cao (để đăng tin); 

- Lưu: VTh, C3.  

            QA10b. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

  
(Đã ký) 

          
 

Nguyễn Duy Giảng 

  



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  70/QĐ-VKSTC 

 

   Hà Nội, ngày 23  tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện; 

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30/11/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định số 

1523/QĐ-TTg ngày 06/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2024 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân bổ dự toán chi NSNN năm 2025 cho 

các đơn vị dự toán trong toàn Ngành;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho đơn vị dự toán 

trực thuộc trong ngành Kiểm sát nhân dân (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ nội dung dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh 

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính (để báo cáo); 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- KBNN nơi giao dịch sử dụng ngân sách; 

- Lưu:  VP, C3  

                  Phg 20b 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

                     
                (Đã ký)     

 

 

Nguyễn Duy Giảng 
 

 

 

 

 



 

 

 



Loại 340-341: Kinh phí quản lý hành chính Đơn vị tính: đồng

Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm

1  Văn phòng VKSND tối cao                297,584,000 

2 VKS tỉnh Hậu Giang 1            297,584,000 

           297,584,000 297,584,000

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

 NĂM 2025  BỔ SUNG ĐỢT I

(Kèm theo Quyết định số 70/Đ-VKSTC ngày 23 /05/2025 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Tổng cộng 

STT Tên đơn vị VKS Số người

Kinh phí giao thực hiện không tự chủ
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1 Trương Thanh Triệu Hậu Giang H. Ngã Năm 8/15/1965 Nam CNL KSVTrung cấp 6.78 5/2020 28% 11/2024 6% 11/2024 6.78+5% 11/2023 15,206,707 33 năm 9 tháng 5/1/2025 59 tuổi 8 tháng 61 tuổi 9 tháng 297,584,000 114,455,302 76,303,536 106,824,950 Điểm đ

Tổng cộng: 297,584,000 114,455,302 76,303,536 106,824,950

Tuổi nghỉ hưu 

theo NĐ 135

Kinh phí tinh giản biên chế 

(đồng)

Lý do 

tinh 

giản

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lưu

Lương 

ngạch, 

bậc trước 

liền kề

Tiền lương 

tháng để 

tính trợ 

cấp

(đồng)

Số năm 

đóng 

BHXH

Thời gian 

tinh giản 

biên chế

Tuổi khi 

giải quyết 

tinh giản 

biên chế

Trình độ Chức danh

Tiền 

lương

Phụ cấp 

chức vụ

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt 

khung

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BIỂU SỐ I

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT BỔ SUNG ĐỢT I NĂM 2025

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025)

TT Họ và tên

Đơn vị, 

Viện

kiểm

sát

nhân dân

tỉnh,

thành phố

Đơn vị, 

VKS huyện 

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính



297,583,788

297,583,788





Phụ lục 02 

Đơn vị tính: triệu đồng

Tăng Giảm

1
Văn phòng VKSND tối 

cao
358.4

Điều chỉnh giảm kinh phí đoàn

ra, đoàn vào

2 VKSND tỉnh Sơn La 358.4
Điều chỉnh tăng kinh phí đoàn ra,

đoàn vào

358.4 358.4Tổng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-VKSTC ngày 27/5/2025 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại 340-341: Kinh phí quản lý hành chính

STT Tên đơn vị

Điều chỉnh KP giao thực 

hiện tự chủ Ghi chú



Phụ lục 03    

Đơn vị tính: triệu đồng

Tăng Giảm

1  Văn phòng VKSTC 78.2
Giảm kinh phí giám định tư pháp,

khám chữa bệnh bắt buộc 

2  VKSND tỉnh Đồng Nai 14.8 Tăng kinh phí giám định tư pháp

3
 VKSND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
63.4 Tăng kinh phí giám định tư pháp

78.2 78.2 TỔNG 

Ghi chúTT
Tên đơn vị

(VKSND tỉnh, TP)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, KHÁM CHỮA BỆNH 

BẮT BUỘC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-VKSTC ngày 27/5/2025 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại 340-341: Kinh phí quản lý hành chính

Điều chỉnh KP giao thực 

hiện không tự chủ



Phụ lục 04 

Tăng Giảm

1
 Văn phòng VKSND 

tối cao 
241.0        

Điều chỉnh giảm kinh phí thuê trụ

sở, thuê nhà ở công vụ

2  VKSND tỉnh Gia Lai 83.0          
Điều chỉnh tăng kinh phí thuê nhà ở

công vụ

3
 VKSND tỉnh Thanh 

Hoá 
158.0        

Điều chỉnh tăng kinh phí thuê nhà ở

công vụ

241.0        241.0         TỔNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THUÊ TRỤ SỞ, THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ

 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-VKSTC ngày 27/5/2025 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại 340-341: Kinh phí quản lý hành chính

 Đơn vị tính: triệu đồng

TT
Tên đơn vị

(VKSND tỉnh, TP)

Điều chỉnh KP giao thực 

hiện không tự chủ
Ghi chú



Phụ lục 05

Tăng Giảm

I

1
 Văn phòng VKSND tối 

cao 
5,576,272,289 0 Nguồn 13

2

Đại diện Văn phòng

VKSND tối cao tại TP Hồ

Chí Minh 

0 5,576,272,289 Nguồn 13

II

1
 Văn phòng VKSND tối 

cao 
3,595,200,000 0

Nguồn 12: 3.500.000.000 đồng;

Nguồn 18: 95.200.000 đồng

2

Đại diện Văn phòng

VKSND tối cao tại TP Hồ

Chí Minh 

0 3,595,200,000
Nguồn 12: 3.500.000.000 đồng;

Nguồn 18: 95.200.000 đồng

9,171,472,289.0   9,171,472,289.0  

TT
Tên đơn vị

(VKSND tỉnh, TP)

Điều chỉnh

Ghi chú

 TỔNG 

KINH PHÍ GIAO THỰC HIỆN TỰ CHỦ

KINH PHÍ GIAO THỰC HIỆN KHÔNG TỰ CHỦ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-VKSTC ngày 27/5/2025 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại 340-341: Kinh phí quản lý hành chính

 Đơn vị tính: đồng



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 
___________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

Số: 75/QĐ-VKSTC 

 

             Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2025 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30/11/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định số 

1523/QĐ-TTg ngày 06/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2024 của Viện trưởng 

VKSND tối cao về việc giao dự toán tiền lương, quỹ tiền thưởng của biên chế 

năm 2025; Quyết định số 174/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2023 của Viện trưởng 

VKSND tối cao về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các 

đơn vị dự toán trong toàn Ngành;  

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính và các đơn vị dự toán trong 

Ngành. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2025 của các đơn vị sử dụng 

ngân sách trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Chi tiết theo các phụ lục 

đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng 

các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân 

sách trong ngành Kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính (để báo cáo);               

- KBNN nơi giao dịch (bản chi tiết của từng 

 đơn vị sử dụng ngân sách); 

- Lưu: Vth, C3(Vth, LĐC, P.QLTC).  
                    VTT.100b  

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Duy Giảng 



 

                                                           
 

      


